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MÔN GDCD 9

                                       Thời gian : 45 phút
Câu 1. (1 điểm)
Nối mỗi nội dung ở cột A với một nội dung ở cột B cho phù hợp. 

	A
	B

	1. Hà luôn bị bạn bè rủ rê, la cà trốn học để chơi trò chơi điện tử.

2. Để tranh thủ thời gian, trong giờ học môn Giáo dục công dân Minh đem bài tập Mĩ thuật ra vẽ.

3. Là bạn thân nhưng Hoàng vẫn phê bình Hoa không trung thực trong giờ kiểm tra.

4. Nam luôn suy nghĩ, cải tiến cách học tập và làm việc của mình để đạt hiệu quả cao.
	a. Dân chủ và kỉ luật

b. Kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

c. Năng động, sáng tạo

d. Thanh niên, học sinh sống thiếu lí tưởng

e. Làm việc không năng suất, chất lượng, hiệu quả


Câu 2. (2 điểm)

Vì sao chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Theo em, học sinh có thể làm gì để kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 

Câu 3. (2 điểm)

V× sao chóng ta ph¶i chống chiến tranh, b¶o vÖ hoµ b×nh?

Bản thân em có thể làm gì để thể hiện lòng yêu hoà bình? (nêu 4 việc có thể làm) 

Câu 4: (2 điểm)

Hãy nêu 4 biểu hiện thanh niên học sinh sống có lí tưởng và 4 biểu hiện thanh niên học sinh sống thiếu lí tưởng.

Câu 5 (3 điểm)

Cho tình huống:: 

Minh thường mang bài tập của môn khác ra làm trong lúc cô giáo đang giảng bài môn mà bạn ấy cho là không quan trọng. Có bạn khen đó là cách làm việc có năng suất.

Hỏi :1/ Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao ?

     
        2/ Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ ứng xử như thế nào? 

Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm
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MÔN GDCD 9

Thời gian : 45 phút
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1


	Nối đúng


1 - d;

2 - e;

3 - a;

4 - c


	Mỗi ý đúng được 

0,25điểm

	2


	- Phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc vì truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, góp phần vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là góp phần giữ vững bản sắc dân tộc Việt Nam.
	1,0 điểm

	
	- Để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, học sinh cần tích cực học tập truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tuyên truyền các giá trị truyền thống, lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc
	1,0 điểm

	3


	+ Học sinh có thể có những cách diễn đạt khác nhưng cần nêu được những ý cơ bản sau : 

Chúng ta phải chống chiến tranh,  bảo vệ hoà bình vì : 

- Hoà bình là khát vọng, là mơ ước muôn đời của nhân dân ta và nhân dân thế giới.  Chiến tranh là thảm hoạ, gây đau thương cho loài người. 


- Hiện nay, nhiều nơi trên thế giới vẫn đang xảy ra chiến tranh, xung đột và ngòi nổ chiến tranh âm ỉ ở nhiều nơi. Nước ta tuy đang hoà bình nhưng nhiều thế lực thù địch vẫn đang tìm cách phá hoại cuộc sống bình yên đó.     


+ Yêu cầu học sinh nêu được bốn việc học sinh có thể làm để thể hiện lòng yêu hoà bình. 

Ví dụ những việc sau:            

- Tôn trọng và lắng nghe người khác;

- Chung sống thân ái, khoan dung với các bạn và mọi người xung quanh

- Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động vì hòa bình, chống chiến tranh do lớp, trường, địa phương tổ chức.

- Sưu tầm tranh ảnh, báo chí nói về hòa bình.
	0,5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm



	4


	Thanh niên học sinh sống có lí tưởng

- Kiên trì, chịu khó nỗ lực học tập;

- Có ước mơ, hoài bão;

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống;

- Làm việc luôn năng động, sáng tạo.
	1.0 điểm



	
	Thanh niên học sinh sống thiếu lí tưởng

- Sống ỷ lại, trông chờ, ước mơ mờ nhạt;

- Lí thuyết suông, thực tiễn mù quáng;

- Được lành hay chớ;

- Sống xa hoa, lãng phí, đua đòi, sa vào các tệ nạn xã hội.
	1,0 điểm

	5

        Học sinh có thể có cách diễn đạt khác nhau, nhưng cần nêu được các ý cơ bản sau :

1/ Học sinh nêu được :

- Không tán thành ý kiến đó.



                  

- Vì: + Việc làm của Minh tưởng như tiết kiệm được thời gian, làm được nhiều việc, nhưng thực ra không có chất lượng, hiệu quả .



+ Minh không nghe giảng sẽ không hiểu bài, dẫn đến học kém đi. 

+ Trong học tập môn nào cũng quan trọng . 

                 

2/ Nếu là bạn cùng lớp :

- Phân tích cho các bạn đó hiểu tác hại việc làm đó và khuyên Minh chấm dứt việc làm ấy và nên chuẩn bị kỹ bài học ở nhà.



- Nếu Minh không sửa chữa khuyết điểm thì sẽ báo với cô giáo để cô can thiệp, giúp đỡ.




	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Tổng cộng
	10 điểm


*Chú ý:Nếu Hs không trả lời được như đáp án nhưng đúng tương tự vẫn cho điểm tối đa.

